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TỔNG HỢP DANH SÁCH VÀ TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH  CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  NĂM HỌC 2016 – 2017
	TT
	Họ và tên - chức vụ - Đơn vị - Năm sinh
	Danh hiệu thi đua
	Tóm tắt thành tích
	Ghi chú
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	Nguyễn Văn Hiếu
-Phó bí thư Đoàn; Thư ký hội đồng – Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1984
	CSTĐ
	- Về công tác chủ nhiệm:
Tốt (Giỏi)

Khá

TB

Yếu

Kém

Hạnh kiểm

44 (93,62%)

3 (6,38%)

0

0

0

Học lực

2 (4,26%)

45 (95,74%)

0

0

0

- Công tác giảng dạy:
Tổng số học sinh

Loại giỏi

Loại khá

Loại TB

Loại yếu - kém

288

149

78

1

0

Tỉ lệ %

65,35%

34,21%

0,44%

0%

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Thi học sinh giỏi cấp thành phố: có 01 học sinh đạt giải nhất cấp thành phố môn Hóa học 

- Thi học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay môn Hóa học


+ Cấp cụm Thanh Oai – Chương Mỹ: 01 giải nhất và 01 giải nhì 


+ Cấp thành phố: 01 giải nhất, 01 giải nhì 


+ Cấp Quốc gia: 01 giải nhì 


* Khối 10:
- Thi học sinh giỏi cụm Tây Nam Hà Nội có 02 giải nhì, 01 giải khuyến khích

- Thư ký hội đồng: Tôi luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và hoàn thành xuất sắc các công việc do lãnh đạo và tập thể nhà trường giao phó.

- Trong công tác đoàn: Luôn tham mưu cho Đoàn trường các hoạt động của Đoàn và của nhà trường.
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	Lê Thị Thúy Hoa-TTCM– Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1976
	CSTĐ
	- Về công tác giảng dạy:
Kết quả

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

12A1

80%

20%

0%

0%

0%

12A2
50%

50%

0%

0%

0%

12A6
23,7%

57,9%

18,4%

0%

0%

11A2

60%

40%

0%

0%

0%

- Đội tuyển học sinh giỏi Thành phố: 01 giải Nhì; 01 giải Ba

- Đội tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì và 01 học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp Quốc gia

-Về công tác chủ nhiệm:

Các mặt

Tốt (Giỏi)

Khá

TB

Yếu 

Kém

Hạnh kiểm

100 %

0%

0

0

0

Học lực

100%

0%

0

0

0

- Về công tác tổ trưởng

Tôi được Ban giám hiệu giao nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn tổ Lý-Tin. Tôi đã cùng các đồng chí trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Cụ thể là kiểm tra, nhắc nhở các đồng chí trong tổ thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tổ chức tốt việc thao giảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề có chất lượng,...
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	Nguyễn Thị Thu Hương-TTCM– Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1976
	CSTĐ
	* Về công tác giảng dạy 
Lớp
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
12A1
43 (100%)
0
0
0
0
12A3
32 (67%)
16 (33%)
0
0
0
12A7
29 (63%)
17 (37%)
0
0
0
11A1
50 (100%)
0
0
0
0
11A7
28 (74)
10 (26%)
0
0
0
* Công tác luyện đội tuyển học sinh giỏi: Năm học 2016- 2017  tôi được phân công luyện đội tuyển  học sinh giỏi lớp 12:

-  Dự thi cấp thành phố Hà Nội, kết quả đạt được: có 2 giải ba

-  Dự thi học sinh giỏi ‘ Giải toán qua máy tính cầm tay”:

+ Cấp cụm Thanh Oai – Chương Mỹ có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích

+ Cấp thành phố có 1 giải ba và 1 giải khuyến khích

*Về công tác chủ nhiệm:
Các mặt
Tốt (Giỏi)
Khá
TB
Yếu
Kém
Hạnh kiểm
50(100%)
0
0
0
0
Học lực
48 (96%)
2(4%)
0
0
0
- Trong kì thi HSG cấp cụm Tây Nam Hà Nội , lớp 11A1 có 4 HS đạt giải nhất, 1 HS đạt giải nhì và 2 HS đạt giải ba.
* Về công tác tổ trưởng chuyên môn: Luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động chuyên môn. Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của tổ Hóa – Sinh – Công nghệ hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường và củaSGD&ĐT .
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	Nguyễn Thị Nga-Giáo viên-- Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1978
	CSTĐ
	Về công tác giảng dạy:
Kết quả

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

12A11
11 %

89 %

%

0%

0%

11A2
37 %

63 %

%

0%

0%

11A9
12 %

63 %

25%

0%

0%

11A11

13%

87 %

%

0%

0%

Về công tác chủ nhiệm:

Các mặt

Tốt (Giỏi)

Khá

TB

Yếu 

Kém

Hạnh kiểm

100 %

0%

0

0

0

Học lực

68 %

32 %

0

0

0

      Trong đợt thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cụp Thanh Oai- Chương Mỹ tháng 10/ 2016, theo sự phân công của Ban giám hiệu, tôi tham dự hội thi và đạt giải Nhất cấp cụm. Tháng 11/2016 tôi tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố và đạt được giải Ba.
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	Lê Xuân Nghị

-TTCM– Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1979
	CSTĐ
	    Về công tác giảng dạy:
Lớp

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

12A1
98%

2%

0

0

0

12A7
75%

25%

0

0

0

11A2
80%

13%

7%

0

0

   - Ôn luyện đội tuyển gồm hai HS dự thi HSG thành phố môn Toán tháng 10/2016 đã có kết quả: 01 HS đạt giải nhì và 01 HS đạt giải KK

   Về công tác thi đua trong nhà trường:

   Trong các đợt thi đua 20/11,22/12, 26/3, 30/4 do Nhà trường đề ra, tôi luôn đảm bảo đủ ngày công, giờ công. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn các đợt kiểm tra, hồ sơ sổ sách tôi luôn xếp loại Tốt và qua 4 đợt thi đua tôi đạt thành tích cao trong toàn trường.
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	Đỗ Văn Năm

-TTCM– Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1973
	CSTĐ
	- Về công tác chủ nhiệm: Tôi luôn gần gũi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng học sinh để có biện pháp giáo dục hợp lý đặc biệt là những học sinh cá biệt. Tôi luôn là người cố vấn và cùng tập thể lớp tham gia các hoạt động phong trào thi đua của nhà trường .  
- Công tác giảng dạy:
Lớp

Loại giỏi

Loại khá

Loại TB

Loại yếu

12a1

100%

0%

0%
0%
12a2
100%

0%
0%
0%
12a3

100%

0%
0%
0%
11a5

100%

0%
0%
0%
- Công tác quản lý tổ: Luôn theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của các thành viên trong tổ, có đầy đủ sổ ghi chép, sổ theo dõi để ghi chép mọi hoạt động của tổ trong năm học.Trong các đợt thi đua tổ đều dự giờ các thành viên trong tổ để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy. Đặc biệt trong đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 – 12 – 2016, tổ đã đăng cai và tổ chức thành công đợt thi đua. Trong năm học vừa rồi tôi đã chỉ đạo các thành viên trong tổ làm thành công bộ đề cương ôn tập học kì 1, 2 các môn Địa, Sử.

Trong năm học 2016 – 2017 tôi đã nhiệt tình tham gia soạn thảo và xây dựng các nội dung 2 bản quy chế thi đua khối giáo viên và thi đua khối hs.
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	Vũ Ngọc Hội

-TTCM– Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1974
	CSTĐ
	Kết quả học tập cụ thể như sau: 

Lớp

Loại giỏi

Loại khá

Loại TB

Loại yếu

11A6

7/43 = 16,3%

21/43 = 48,8%

14/43 = 32,6%

01/43 = 2,3%

11A12

9/37 = 24,3%

15/37 = 40,5%

11/ 37 = 29,7%

02/37 = 5,6% 

10A1

23/45 = 51,1%
17/45= 37,8%

5/45 = 11,1%

0

10A8

18/40 = 45%

15/40 = 37,5%

7/40 = 17,5%

0

* Trong công tác quản lý tổ: Luôn theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của các thành viên trong tổ, có đầy đủ sổ ghi chép, sổ theo dõi để ghi chép mọi hoạt động của tổ trong năm học.
Về công tác viết SKKN:

Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào giảng dạy. Năm học 2016-2017 tôi đã thực hiện báo cáo chuyên đề SKKN mà đã được sở GD&ĐT xếp loại năm 2015-2016 trong tổ để chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp và nhận sự đóng góp góp ý từ đồng nghiệp. 
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	Nguyễn Thị Thu Huyền

-Giáo viên- Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1974
	CSTĐ
	- Về công tác chủ nhiệm:
Tốt (Giỏi)

Khá

TB

Yếu

Kém

Hạnh kiểm

44 (97,78%)

1(2,22%)

0

0

0

Học lực

11 (24,44%)

34 (75,56%)

0

0

0

- Công tác giảng dạy: Chỉ tiêu học lực xếp loại Khá và Giỏi của các lớp cuối  năm đều tăng cao hơn so với chỉ tiêu của nhà trường giao cho
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	Đinh Thị Trà Giang

-TPCM– Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1976
	CSTĐ
	- Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp trường đề nghị chuyển lên cấp ngành với đề tài “Phát huy tính tích cực của học sinh khối 11 khi đọc hiểu các tác phẩm thơ trữ tình trung đại Việt Nam”
- Công tác giảng dạy: Chỉ tiêu học lực xếp loại Khá và Giỏi của các lớp cuối  năm đều tăng cao hơn so với chỉ tiêu của nhà trường giao cho
- Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa của thành phố Hà Nội: 01 học sinh đạt giải khuyến khích môn Ngữ Văn. Bồi dưỡng học sinh giỏi kì thi Olimpic 8 khu vực Tây Nam Hà Nội: 01 học sinh đạt giải nhì, 01 học sinh đạt giải ba, 01 học sinh đạt giải khuyến khích môn Ngữ Văn.
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	Ngô Thanh Tĩnh—Bí thư Đoàn– Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1981
	CSTĐ
	+ Đã vận dụng các phương pháp dạy học tích cực góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh các lớp được phân công. Cụ thể: Dạy Đội tuyển HSG cấp trường tham gia dự thi kì thi HSG Cụm Tây Nam Thành Phố Hà Nội có 3 giải khuyến khích.

+ Cả 4 đợt thi đua đều được xếp loại A1.

+ Tham gia soạn thảo “quy chế thi đua nền nếp hs”.

+ Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công tác chuyên môn và công tác Đoàn Thanh niên cấp trên giao cho trong năm học. 
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	Vũ Ngọc Chiến-TKHĐ- Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1981
	CSTĐ
	Về công tác giảng dạy:

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

45%

31%

24%

0

0

Về công tác thi đua trong nhà trường:

Trong các đợt thi đua 20/11,22/12, 26/3, 30/4 do Nhà trường đề ra tôi luôn đảm bảo đủ ngày công, giờ công. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn các đợt kiểm tra, hồ sơ sổ sách tôi luôn xếp loại Tốt và qua 4 đợt thi đua tôi đạt thành tích cao trong toàn trường.
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	Lưu Thị Phương-Nhân viên y tế- Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1983
	CSTĐ
	- Được sự phân công của tổ chức Sở giáo dục và Ban giám hiệu nhà trường. Tôi tự nhận thấy trách nhiệm của mình cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Các em học sinh bị ốm đau mệt mỏi lên phòng y tế đều được chăm sóc và xử lý kịp thời.

- Tổ chức, liên hệ với trung tâm y tế dự phòng huyện Thanh Oai đến khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho học sinh toàn trường 

* Kết quả Khám chữa bệnh cho học sinh:

+ Tổng số lớp: 36 lớp

+ Tổng số học sinh toàn trường: 1448 học sinh 

+ Số học sinh được khám sức khỏe định kỳ năm học 2016 – 2017: 1430  em (tỷ lệ 98,76%)
+ Đạt giải Ba hội thi Nhân viên y tế giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
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	Bùi Văn Trung-Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1976
	CSTĐ
	-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Có thành tích cao trong việc huấn luyện học sinh giỏi thi cấp Thành phố môn GDQP&AN (Đạt giải ba cấp TP môn GDQP&AN các môn thi phối hợp) 

- Và nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích TPcác môn thi ( như  nhận thức chính trị, bắn súng, ném lựu đạn, tháo lắp súng, băng bó cứu thương...) năm học 2016-2017.

-Đạt giải nhất toàn năng nam trong hội thao QP lực lượng dân quân tự vệ Huyện Thanh oai năm 2016.

-Đạt giải nhất nam bắn súng trong hội thao QP lực lượng dân quân tự vệ Huyện Thanh oai năm 2016.
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	Nguyễn Kỳ Nam-Phó Hiệu trưởng - Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1972
	CSTĐ
	- Sơ lược thành tích của đơn vị: 
 
 - Kết quả thực hiện năm học 2016 - 2017: 
Học lực:

Tổng số học sinh

Giỏi

Khá

TB

Yếu - kém

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1456
341

23.42%

937

64.35%

163

11.20%

15

1.03%

    
Hạnh kiểm:

Tổng số học sinh

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1456
1268

87.1%

165

11.3%

22

1.5%

1

0.1%

* Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016 đạt trên 93 %.

* Kết quả các cuộc thi HSG trong năm học 2016 - 2017

Các cuộc thi

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải KK

Thi HSG các môn văn hóa cấp TP

1

2

3

2

Thi Olimpic các môn văn hóa khu vực Tây Nam Hà Nội lớp 10 và 11

4

8

9

12

Thi giải Toán bằng MTCT Casio cấp cụm

3

3

1

3

Thi giải Toán bằng MTCT Casio cấp Thành phố

2

3

1

1

Thi giải Toán bằng MTCT Casio cấp Quốc gia

1

* Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. 

* Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

+ Trong giảng dạy:

Chất lượng văn hóa của các lớp được phân công giảng dạy đạt được như sau:

Lớp

Sĩ số

Giỏi

Khá

TB

Yếu - kém

SL

TL%

SL

TL

SL

TL

SL

TL

11A4

42

19
45.24
23
54.76
0
0
0
0
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	Lê Văn Hùng-CTCĐ- Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1963
	CSTĐ
	- Về công Công đoàn  trong năm học 2016-2017 Tôi luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về công tác công đoàn. Làm tốt vai trò cụm trưởng và Công đoàn trường  được cụm đề nghị công đoàn vững mạnh xuất sắc và đề nghị Liên đoàn lao động thành phố tặng bằng khen 
Kết quả dạy học: Chỉ tiêu học lực xếp loại Khá và Giỏi của các lớp cuối  năm đều tăng cao hơn so với chỉ tiêu của nhà trường giao cho.

Lớp

(Giỏi)

Khá

TB

Yếu

Kém

12 A6

8(21%)

20(52,6%)

18(26,4%)

0

0

10A4

12(31,6%)

26(68,4%)

0

0
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	Nguyễn Lương Luyến-Giáo viên- Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai-1976
	CSTĐ
	- Về công tác chủ nhiệm: 

Kết quả về học tập rèn luyện của lớp 12A4 cuối năm cụ thể là:

Tốt (Giỏi)

Khá

TB

Yếu

Kém

Hạnh kiểm

47 (92,86%)

2 (4,76%)

1(2,38%)

0

0

Học lực

7(16,66%)

34 (80,95%)

1 ( 2,38%)

0

0

- Công tác giảng dạy: Trong năm học tôi có tham gia ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi cấp cụm (có 2 em học sinh đạt giải nhất, 1 em học sinh đạt giải nhì) 

- Là giáo viên giỏi cấp trường.
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	- Về công tác chủ nhiệm:
Tốt (Giỏi)

Khá

TB

Yếu

Kém

Hạnh kiểm

33 (82.5%)

7(17,5%)

0

0

0

Học lực

9 (22,5%)

30 (75%)

1(2,5%)

0

0

- Công tác giảng dạy: Chỉ tiêu học lực xếp loại Khá và Giỏi của các lớp cuối  năm đều tăng cao hơn so với chỉ tiêu của nhà trường giao cho

- Là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017

-Trong công tác của công đoàn, tôi luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2016 tôi được công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tặng giấy khen
	


                                                                                                              Hà Nội, ngày 04 tháng 06  năm 2017
         Người lập danh sách                                                                                   Thủ trưởng đơn vị 

                                                                                                                           (Ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn Hiếu                                                                                     Nguyễn Văn Hùng
